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THUỐC SULPIRID

1. Dạng chế phẩm: Viên nang 50mg

2. Dược lực học/ Dược động học:

- Nhóm dược lý: Thuốc chống loạn thần, các benzamid.

Sulpirid là một thuốc chống loạn thần kinh thuộc dẫn xuất benzamid, là chất đối kháng có chọn lọc các thụ thể dopamin. Thuốc củng có tác dụng nâng đở thần kinh.

- Thuốc hấp thu chậm ở đường tiêu hóa, sinh khả dụng thấp. Nồng độ đỉnh của thuốc trong huyết thanh thường đạt từ 3 – 6 giờ sau khi uống một liều, thuốc phân bố khắp các mô nhưng ít qua hàng rào máu não, thuốc kết hợp với protein huyết tương dưới 40%, t1/2  khoảng 8 -9 giờ, thuốc được thải trừ qua nước tiểu và phân dưới dạng không đổi, Sulpirid được phân bố vào sữa mẹ.

3. Chỉ định và liều dùng:


[image: image1.png]3. Lidu ding:

Chirng lo au 50— 150 mg/ngay Téi da 4 tuén

Tamthdnphanliét 200 400mg/ix2lingay  Tdi da 800mg/ngay

Luu §: TE < 14 tudi khong khuyén céo ding, nguoi suy thén nén giam lidu va néu
c6 thé khiong nén ding cho ngudi suy thin tir muc g vira.
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4. Chéng chi dinh: : Qua man cam véi sulpirid; ughl ngd hay bi khéi u
tiy thuong than; réi loan chuyen hoa porphyrin cap, trang thai than
kinh trung wong bi trc ché, hén mé, ngd doc rugu va thude te ché than
kinh; cac u phu thuéc prolactin (nhw wung thw va).

5. Tac dung klmng mong mudn: Buon ngu hodc mat ngu; ha huyét 4 ap
tu thé dimg; r6i loan kinh nguyét, cang vii doi khi tiet sira; tang can;
Viém gan; héi ching ngoai thap (ngoi khoug yén, veo co, con quay
mit), hoi chimg Parkinson, hdi chimg sot cao 4c tinh do thudc an thin
kinh.




    6. Tương tác thuốc:

	Thuốc phối hợp cùng
	Triệu chứng

	Sucralfat
	Giảm hấp thu sulpiprid

	Thuốc hạ áp
	Làm tăng tác dụng hạ áp

	Glucocorticoid, Amiodaron
	Gây mất cân bằng điện giải
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